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	Kính gửi:
	- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và Công văn số 4030/BTP-TĐKT ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2014 và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung liên quan đến việc xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2014 như sau:
I. VỀ DANH HIỆU THI ĐUA
1. Đối với cá nhân

1.1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân công tác tại cơ quan Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Khoản 1,2,4 Điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

- Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, Ngành xem xét, công nhận.

Mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 01 cá nhân; riêng Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc bộ và Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ (có thành viên là Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh) được lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 03 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất (trong đó, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 02 cá nhân) để đề nghị Bộ xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

1.2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân công tác tại cơ quan Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
- Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, Ngành và được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, Ngành xem xét, công nhận.

Cơ quan Tổng cục lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 02 cá nhân; mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 11 cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; riêng Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc bộ và Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 13 cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (trong đó Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh lựa chọn, bình xét không quá 03 cá nhân), để đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”.

1.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
- Là “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Hội đồng Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng.

Mỗi đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho không quá 15% số cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (số lẻ từ 0,5 trở lên được làm tròn thành 01 cá nhân); cá nhân là thủ trưởng đơn vị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thì đơn vị do cá nhân đó lãnh đạo phải đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

1.4. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6.1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân không đăng ký thi đua; cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
2. Đối với tập thể

2.1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, 3 Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 1, 3, 4 Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Điều 6 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 7 Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ như sau:
- Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;

- Là các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong số những tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua ngành Tư pháp;

- Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
Mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 01 tập thể Cục Thi hành án dân sự dẫn đầu trong số những tập thể Cục được bình xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” để đề nghị Bộ xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” bảo đảm số lượng không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
2.2. Danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” được xét tặng cho tập thể Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu xuất sắc của Bộ, Ngành;
- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc Bộ, Ngành học tập;

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 04 Cục Thi hành án dân sự, 07 Chi cục Thi hành án dân sự; riêng khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Khu vực Miền đông Nam bộ được lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 09 Chi cục Thi hành án dân sự (trong đó có Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 03 Chi cục Thi hành án dân sự) để đề nghị Bộ xét, tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

2.3. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục; tập thể Cục và các đơn vị thuộc Cục đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng như sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.
Tỷ lệ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 40% trên tổng số tập thể được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến” của đơn vị (số lẻ từ 0,5 trở lên được làm tròn thành 01 tập thể).
2.4. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục; tập thể Cục và các đơn vị thuộc Cục, có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên, đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

II. VỀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Bộ trưởng
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được tặng cho các tập thể và cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Khoản 1, 2 Điều 24 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

1.1. Đối với cá nhân:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm;

- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, cá nhân là Chấp hành viên khi đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án dân sự được giao.
1.2. Đối với tập thể:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Mỗi đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho không quá 50% trên tổng số “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (đối với cá nhân) và không quá 50% trên tổng số “Tập thể lao động xuất sắc” (đối với tập thể).
2. Giấy khen
Giấy khen của Tổng cục trưởng được tặng cho các tập thể Cục và cá nhân Cục trưởng, các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục; Giấy khen của Cục trưởng được tặng cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 74, 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Khoản 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 như sau:

2.1. Đối với cá nhân:

- Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích đột xuất;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.2. Đối với tập thể:
- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích đột xuất;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”

Mỗi đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự được xét tặng Giấy khen cho không quá 30% trên tổng số Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động tiên tiến. Riêng Giấy khen của Tổng cục trưởng đối với tập thể Cục và cá nhân Cục trưởng không khống chế số lượng.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN

1. Trình tự xét thi đua, khen thưởng

- Các Chi cục và đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tổ chức họp bình xét lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gửi danh sách về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự.

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Thi hành án dân sự xét, đề nghị Cục trưởng công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền; lập hồ sơ các tập thể và cá nhân đủ điều kiện đề nghị Tổng cục xét và đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao hơn. Đối với các trường hợp đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và “Cờ thi đua của Chính phủ”, ngoài hồ sơ gửi về Tổng cục, các tập thể, cá nhân được đề nghị gửi một bộ hồ sơ về Khu vực thi đua để bình xét theo quy định.
Các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức họp đánh giá, bình xét và đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thi hành án dân sự xem xét, lựa chọn.

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thi hành án dân sự xét, đề nghị Tổng cục trưởng quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền; trình Bộ Tư pháp xem xét, quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
2. Thủ tục, hồ sơ
Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Đối với tập thể là Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự và cá nhân Cục trưởng, Chi cục trưởng khi đề nghị xét, tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Bằng khen của Bộ trưởng”, thì kèm theo báo cáo thành tích, phải có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo UBND cùng cấp là Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

Tài liệu, số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Danh mục tài liệu gửi kèm theo Công văn này.

Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và hình thức khen thưởng bậc cao (Cờ Thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn quốc), khi gửi hồ sơ, các cơ quan, đơn vị đồng thời gửi các file điện tử của hồ sơ trình đến hộp thư điện tử của Văn phòng Tổng cục (thiduakhenthuongvptc@moj.gov.vn).

Lưu ý: Hồ sơ không đóng quyển.
3. Thời hạn gửi hồ sơ
Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về Tổng cục trước ngày 25/10/2014 để rà soát, tổng hợp, thẩm định và gửi về Vụ Thi đua, Khen thưởng trước ngày 15/11/2014.

Tổng cục chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong đợt bình xét thi đua cuối năm 2014. Việc xét và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước sẽ được Tổng cục hướng dẫn sau.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục – điện thoại 0462739596) để được hướng dẫn, giải thích./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Vụ Thi đua, khen thưởng (để phối hợp);
- Cục THA Bộ Quốc phòng;
- Lưu VT.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
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			Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tập thể lao động xuất sắc (dành cho tập thể )(1).









			ÐƠN VỊ CẤP TRÊN


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH



Đề nghị tặng thưởng…(2)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


1. Đặc điểm, tình hình:



- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):



- Địa điểm trụ sở chính:



- Quá trình thành lập:



- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.



2. Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận):



II. Thành tích đạt được:



1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.



Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước(3).



Đối với Cục THADS, Chi cục THADS báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện các mặt công tác như sau:



1.1 Kết quả thi hành án dân sự


- Kết quả thi hành án về việc: Tổng số phải thi hành, năm trước chuyển sang, thụ lý mới; số việc có điều kiện thi hành; số giải quyết xong; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành.



- Kết quả thi hành về giá trị: Tổng số phải thi hành, năm trước chuyển sang, thụ lý mới; số có điều kiện thi hành; số giải quyết xong; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành.



- Kết quả giảm số việc chuyển sang năm sau: Số việc giảm, tỷ lệ giảm.



- Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về THADS


1.2. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo



1.3. Công tác tổ chức cán bộ



1.4. Công tác thi đua, khen thưởng



- Tổ chức đăng ký thi đua: % số tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua trên số tập thể, cá nhân của đơn vị.


- Các phong trào thi đua đã được phát động, kết quả phong trào thi đua.



- Số tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.



2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.



3 - Thực hiện các nhiệm vụ khác: (4)



4 - Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):



III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (5)


1. Danh hiệu thi đua:


			Năm 


			Danh hiệu thi đua 


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 





			


			


			








2. Hình thức khen thưởng:


			Năm 


			Hình thức khen thưởng


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 





			


			


			








			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận (6)


(ký, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị



(ký, ghi rõ họ và  tên)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký, đóng dấu)








Ghi chú:



- (1): Báo cáo thành tích 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể Lao động xuất sắc. Báo cáo 02 năm đối với Bằng khen của Bộ trưởng 



- (2): Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng



- (3): Có so sánh với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và năm trước thời điểm đề nghị



- (4): Việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống CBCC; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện…



- (5): Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục THADS tặng 



- (6): Đối với tập thể Cục và Chi cục THADS khi đề nghị khen thưởng, ngoài xác nhận của đơn vị chủ quản còn phải có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo UBND cùng cấp là Trưởng ban chỉ đạo THADS.



[image: image1.png]Ghich .

- (1): Bio cdo thinh tich 10 nam e thdi diém dé nghi d6i v6i Huan chuong S10 ving:
05 nam di v6i Huan chuong H6 Chi Minh, Hutn chuong Doc 14, Huln chuohg Quan cong.
Hutn chuong Bio vé T8 qutc, Hutn chuong Lao dong, Huan chuang Chiéh cong; 03 nim d6i
Vi Bing khen ciia This uéng Chinh phi OI nim dGi vGi Co thi dua ca Chinh phi, C& thi dua
cip B, ban, nginh, dodn thé Trung uons,tinh, thinh ph tryc thudc Trung uong.

- (2): Ghi 6 hinh thic 66 nghi khen thumg.

- (3: D6 véi don vi sin xut, kinh doanh cén néu tinh hiah Wi chinh: Téng s6 v6n c6
dinb, L dgng; nguén v6n (ngtn séch, ty c6, vay ngtn hang...)

- (4 Tuy theo hinh thic dé nghi khen thuéng, néu cic tiéu chi co bin trong vite thyc
hign nhiém vy chinh t cia don vi (c8 o séah véi nam trudc hogc 03 nam, 05 nam trude thai
difm & nghi ), v du:

+ Dl véi dom vi sdn xud, inh doanh so sanh céc tiéu chl: gid rj éng sin lugng, doanl
thu, i nhudn, ngp ngdn sdich, ddu e 6 sdn xudt, th nhdp binh qudn; 56 sdng kit cdi iéh ks
thut, dp dung khoa hge (5id ti lam i); phic i x3 hoi; thtc hign nghia v ngp ngdn sdch Niia
e (6 xdc nhdn hodn thénh nghia v thuf cila cuc thué tinh, thénk pho'irye thuge Trung
amg)i vige thic hign chinh sdch bdo hiém di di ngu lao déng...

+ D v 1rudmg hoc: 16ing 56 hoc sinh, chd agng va két qud hoc 1dpi 56 hoc sinh gici
cdp huygn (qudn, hi xd, thanh phd thuge tih), cdp tinh (thénh ph thuge Trung ueng). cdp o
gia; s6 gido vién gidi cdc cdl: 56 dé 18 nghidn citi, cdi tién phiomg phdp gidng day...

+ Ddi vdi bgnh vién: 16ng 56 nguti khdm, chita binh; 16ng 56 ngwi dtge didu 1 i
ngogi i ding 50 giuéng binh dta v2o sit dung; 56 ngui du Khdm midn phischdt agng kh,
chaa bénh s6 dé tdi nghién citu khoa koc, cdc séng ki, dp dung Khoa hoc (gid irf lam lgi vé.
kinh 1€, 22 hg)..

- (5%: Vite thu hién chi tnuong, dubng 16i cla Ding, chinh séch vA phdp lust cia Nni
e cham Lo dbi s6ng cén b9, nhén vidn; cong téc xy dymg ding, dodn thé; hoat dong X hoi.
ihien. .

- (6) Neu i danh hidu thi dus, c4c hinh the khen thuing d3 dug Ding, Nha nuéc, BO.
ban, nginh, dodn thé Trung uang, inh, thiah pho tryc thu Trung uons t4ng thuéng hokc phon
ting (ghi 15 56 quyet dinh, ng. théng, nm K quyét dinh).
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ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT


CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013


I. Tình hình, kết quả thực hiện


1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua:



- Quán triệt, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện những văn bản của tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, của Tổng cục và của địa phương;



- Đánh giá về nhận thức và vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể và của cán bộ, công chức, viên chức về công tác thi đua, khen thưởng;



- Những văn bản của cơ quan, đơn vị đã ban hành, kết quả triển khai thực hiện các phòng trào thi đua do Bộ phát động như phong trào thi đua “Toàn Ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt thi hành án cao điểm năm 2014.... (Nêu rõ phạm vi đối tượng, những chỉ tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể mà cơ quan, đơn vị đã phát động, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện);



- Tình hình, kết quả đăng ký đầu năm 2014.



2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” 



2.1. Kết quả thi hành án dân sự năm 2014 


Nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Về việc, về tiền, giảm việc chuyển kỳ sau và các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS. Có so sánh với cùng kỳ năm 2013 và với chỉ tiêu được giao.



2.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng;


2.3. Công tác tổ chức, cán bộ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; 



2.4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; 


2.5. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí;


2.6. Công tác tổng hợp, báo cáo thống kê; văn thư - lưu trữ; 



2.7. Các mặt công tác khác



- Kết quả xây dựng tổ chức Đảng và Đoàn thể; 


-  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong THADS;



 - Thực hiện thí điểm thừa phát lại.



3. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sứcgóp phần xây dựng nông thôn mới” (nêu rõ kết quả cụ thể những nhiệm vụ, công việc đã triển khai thực hiện. Kết quả chọn điểm, phát hiện, lựa chọn, nhân điển hình tiên tiến, nêu cụ thể những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua này. Phân tích chất lượng, hiệu quả đạt được, ảnh hưởng, tác dụng của kết quả đó đối với ngành Tư pháp, địa phương... ).



4. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (nêu rõ những nhiệm vụ, công việc vụ thể đã triển khai thực hiện, kết quả lựa chọn, nhân điển hình tiên tiến nêu cụ thể những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua này. Phân tích chất lượng, hiệu quả đạt được, ảnh hưởng, tác dụng của kết quả đó đối với ngành Tư pháp, địa phương... ).



5. Công tác thi đua, khen thưởng



 - Kết quả công tác khen thưởng 


+ Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong năm 2014 (nêu rõ số lượng khen thưởng, hình thức khen thưởng, cấp khen thưởng)



+ Kết quả bình xét thi đua cuối năm 2014 (nêu rõ các danh hiệu thi đua và hình thức đã công nhận hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận) 



- Kết quả phát hiện, lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến (nêu cụ thể những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua này...).



- Tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến.



- Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).



- Tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.


- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chăm lo giúp đỡ cán bộ, công chức trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 


Lưu ý: Tổng hợp đầy đủ số liệu đóng góp, ủng hộ các loại quỹ “ Ngày Vì người nghèo”; “Quỹ đề ơn đáp nghĩa”; ủng hộ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn… kết quả toàn tỉnh);


- Kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức.



II. Đánh giá chung



1. Những ưu điểm, kết quả nổi bật.



2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu cần khắc phục: (Về nhận thức của lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và của cán bộ công chức, viên chức và người lao động... Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Thủ trưởng, cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể... Về thể chế chính sách, pháp luật về các điều kiện đảm bảo khác tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (kinh phí, con người)


3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế (nêu rõ các nguyên nhân cụ thể).



4. Những bài học kinh nghiệm (Nêu rõ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng).



III. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp



1. Phương hướng, nhiệm vụ



Các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực xây dựng phương hướng (mục tiêu, phương thức cơ bản hướng tới và đạt được) của công tác thi đua, khen thưởng.



Từ phương hướng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị mình, trong đó, xác định rõ một số nội dung chủ yếu sau:



1.1. Nhóm nhiệm vụ về phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như:



· Phong trào thi đua thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bám sát kế hoạch của đơn vị, của cơ quan quản lý cấp trên và của toàn Ngành; các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng...và chương trình, kế hoạch công tác của đươn vị đã được phê duyệt (xác định cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, mức độ phấn đấu hoàn thành về số lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả; kết quả xây dựng, nhân điển hình tiên tiến... ). 



· Phong trào thi đua chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới (xác định cụ thể nhiệm vụ, công việc, chỉ tiêu, mức độ phấn đầu hoàn thành về số lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, kết quả về triển khai điểm, lựa chọn, nhân điển hình tiên tiến...).



· Phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (xác định cụ thể nhiệm vụ, công việc, chỉ tiêu, mức độ phấn đấu hoàn thành về số lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, về triển khai điểm, lựa chọn, nhân điển hình tiên tiến... ).



1.2. Nhóm nhiệm vụ về tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; về tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; về kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng; về cải tiến quy trình nâng cao chất lượng, tiến độ tiếp nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ bình xét, đề nghị khen thưởng; về kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng...



2. Các giải pháp



Các cơ quan, đơn vụ phải cụ thể hóa thành các giải pháp cụ thể, sát thực theo những nội dung gợi ý như sau:



· Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, phát huy vai trò của đoàn thể và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.



· Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, lựa chọn mô hình, cách làm điểm để chỉ đạo nhân rộng, gắn thi đua với khen thưởng, động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tự giác tham gia phong trào, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khó khăn, phức tạp, những công việc còn nhiều hạn chế yếu kém, khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong thi đua, khen thưởng...



· Nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá đúng thực chất kết quả, thành tích của tập thể, cá nhân trong khen thưởng...



· Nhóm giải pháp về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua...



· Nhóm giải pháp về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành...



· Nhóm giải pháp về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua, tham mưu kịp thời trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả...



· Nhóm giải pháp về kinh phí, điều kiện đảm bảo khác thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng...



3. Kiến nghị (đề xuất cụ thể các kiến nghị)



Ngoài những nội dung hướng dẫn trên các cơ quan, đơn vị cần bổ sung hoặc thay đổi những nội dung mang tính đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.
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                                                     QUYẾT ĐỊNH



Về việc xếp hạng Chi cục Thi hành án dân sự năm 2014





CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ  quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;


Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Bảng Tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014;



Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Xếp hạng các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự................................(2) năm 2014, cụ thể như sau:



1. Hạng A (xuất sắc): ………….(3) đơn vị;



2. Hạng B (khá): ………………(4) đơn vị;



3. Hạng C (trung bình): ……….(5) đơn vị;


4. Hạng D (yếu): ………………(6) đơn vị.


(Có danh sách kèm theo).



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự………(7), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:



                                        CỤC TRƯỞNG


- Tổng cục THADS (để b/cáo);



- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố



   thuộc tỉnh (để phối hợp


- Như Điều 3 (để thực hiện);


                                              


- Các Phó Cục trưởng  (để biết);



- Lưu: VT.


Chú thích: (1, 2, 7) Địa danh tỉnh, TP trực thuộc TW; (3, 4, 5, 6) số Chi cục tương ứng với mỗi hạng
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của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh/TP……..)
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA CHẤP HÀNH VIÊN



NĂM 2014



			STT


			Họ, tên


Đơn vị công tác


			Về việc


			Về giá trị





			


			


			Tổng số phải thi hành năm 2014



(việc)


			Tỷ lệ có ĐK/tổng số phải TH



(%)


			Tỷ lệ TH xong/có ĐKTH
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			Tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau
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			Tổng số phải



thi hành
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			Tỷ lệ có điều kiện/tổng số phải TH
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Chi cục THADS huyện…
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			Trần Văn B



Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014


			STT


			Đơn vị


			Về việc


			Về tiền





			


			


			Tổng số phải thi hành năm 2013



(việc)


			Tổng số phải thi hành năm 2014



(việc)


			Tỷ lệ có ĐK/tổng số phải TH



(%)


			Tỷ lệ TH xong/có ĐKTH



(%)


			Tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau



(%)


			Tổng số phải 


thi hành



(nghìn đồng)


			Tỷ lệ có điều kiện/tổng số phải TH


(%)


			Tỷ lệ TH xong/có ĐKTH



(%)
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DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM



Gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thi hành án dân sự


(Ban hành kèm theo Công văn số 2374/TCTHADS-TĐKT, ngày 09/9/2013 của 


Tổng cục Thi hành án dân sự)



			STT


			TÀI LIỆU/DANH HIỆU TĐ/


HÌNH THỨC KT


			CƠ QUAN LẬP


			SỐ LƯỢNG


			GHI CHÚ





			A


			HỒ SƠ CHUNG


			Cục Thi hành án dân sự


			


			





			1


			Tờ trình của Cục trưởng


			


			2 bản


			





			2


			Danh sách đề nghị khen thưởng


			


			2 bản


			





			3


			Biên bản họp Hội đồng TĐKT


			


			2 bản


			





			4


			Biểu tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu về THADS của các cơ quan THADS (theo mẫu)


			


			1 bản


			Kết quả của Cục và các Chi cục





			5


			Biểu tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chấp hành viên đề nghị khen thưởng (theo mẫu)


			


			1 bản


			Kết quả của Chấp hành viên 





			5


			Các quyết định công nhận Tập thể LĐTT, Chiến sỹ TĐCS năm 2014, Lao động tiên tiến, Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp của Cục


			


			1 bản


			Thuộc thẩm quyền Cục trưởng





			6


			Quyết định chấm điểm và xếp hạng đối với các Chi cục trực thuộc (theo mẫu)


			


			2 bản


			Thuộc thẩm quyền Cục trưởng





			B


			HỒ SƠ RIÊNG


			Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng





			I


			CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ


			


			


			





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Tập thể đề nghị khen thưởng


			3 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Bảng tiêu chí chấm điểm tự chấm


			Cục, các Chi cục đề nghị khen thưởng


			3 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			3


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục, Chi cục THADS


			3 bản


			Trường hợp Cục, Chi cục đề nghị KT





			II


			CỜ THI ĐUA NGÀNH TƯ PHÁP





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Tập thể đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Bảng tiêu chí chấm điểm tự chấm


			Cục, các Chi cục đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			3


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục, Chi cục THADS


			2 bản


			Trường hợp Cục, Chi cục đề nghị KT





			III


			TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Tập thể đề nghị


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Bảng tiêu chí chấm điểm tự chấm


			Cục, các Chi cục đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			3


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục, Chi cục THADS


			2 bản


			Trường hợp Cục, Chi cục đề nghị 





			IV


			CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC


			


			





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			3 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Không quá 02 trang





			3


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục trưởng, Chi cục trưởng THADS


			3 bản


			Đối với Cục trưởng, Chi cục trưởng đề nghị KT





			4


			Bản photo giấy chứng nhận hoặc QĐ công nhận Chiến sỹ TĐCS từ năm 2009 – 2014; QĐ công nhận CSTĐ ngành Tư pháp năm 2011


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			





			IV


			CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH TƯ PHÁP





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Không quá 02 trang





			3


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục trưởng, Chi cục trưởng THADS


			2 bản


			Đối với Cục trưởng, Chi cục trưởng đề nghị KT





			4


			Bản photo giấy chứng nhận hoặc QĐ công nhận Chiến sỹ TĐCS năm 2012, 2013, 2014


			Cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			





			VI


			BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG





			1


			Báo cáo thành tích năm 2013, 2014 (theo mẫu)


			Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			2


			Bảng tiêu chí chấm điểm tự chấm


			Cục, các Chi cục đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Có xác nhận của Thủ trưởng cấp trên





			3


			Bản photo giấy chứng nhận Tập thể LĐXS năm 2013 (đối với tập thể) hoặc Chiến sỹ TĐCS năm 2013 (đối với cá nhân)


			Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng


			2 bản


			





			4


			Văn bản xác nhận của UBND cùng cấp


			Cục, Chi cục THADS và Cục trưởng, Chi cục trưởng


			2 bản


			Đối với Cục, Chi cục, Cục trưởng, Chi cục trưởng đề nghị KT





			VII


			HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TỔNG CỤC TRƯỞNG CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN, LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN, CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ, GIẤY KHEN CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG ĐỐI VỚI CỤC THADS VÀ CỤC TRƯỞNG CỤC THADS 





			1


			Báo cáo thành tích (theo mẫu)


			Cục và Cục trưởng Cục THADS đề nghị KT


			1 bản


			Tổng cục trưởng xác nhận





			2


			Bảng tiêu chí chấm điểm tự chấm


			Cục THADS đề nghị khen thưởng


			2 bản


			Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu





			3


			Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp


			Cục trưởng đề nghị công nhận Chiến sỹ TĐCS


			1 bản


			Không quá 02 trang








Ghi chú: Trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị công nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn đối với danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cao nhất.


Ví dụ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh N đề nghị Tổng cục trưởng công nhận Tập thể LĐTT, Bộ trưởng công nhận Tập thể LĐXS và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ thì lập hồ sơ theo danh mục tài liệu đối với trường hợp đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
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			Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp…(Dành cho cá nhân)





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH



Đề nghị tặng thưởng…(2)


I-Sơ lược lý lịch:



Họ và tên:



Bí danh (nếu có):

  Nam, nữ:



Ngày tháng năm sinh:



Quê quán:



Noi thường trú:



Đơn vị công tác:



Chức vụ hiện nay:



Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



Ngày vào Đảng chính thức (hoặc tham gia công tác đoàn thể):



Quá trình công tác (3):



Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:



II- Thành tích đạt được:



1 - Sơ lược thành tích của đơn vị (4):



2 - Thành tích của cá nhân (5):



- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:



- Thành tích đạt được:



III – Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6)


1. Danh hiệu thi đua:


			Năm 


			Danh hiệu thi đua 


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 








2. Hình thức khen thưởng:


			Năm 


			Hình thức khen thưởng


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 








			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (7)
(Ký, đóng dấu)


			NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)





			 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)











Ghi chú:



- (1): Báo cáo thành tích trước 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; 02 năm đối với Bằng khen của Bộ trưởng và 01 năm đối với Chiến sỹ thi đua cơ sở. 



- (2): Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng



- (3): Nêu tóm tắt quá trình công tác, thời gian giữ chức vụ hiện tại



- (4): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu rõ thành tích chung của đơn vị, thành tích của đơn vị trong lĩnh vực được giao phụ trách



- (5): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với Chấp hành viên phải nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án dân sự của cá nhân



- (6): Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục THADS tặng 



- (7): Đối với cá nhân là Cục trưởng và Chi cục trưởng Chi cục THADS khi đề nghị khen thưởng phải có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo UBND cùng cấp là Trưởng ban chỉ đạo THADS; cá nhân công tác tại các Chi cục thì Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo Cục cùng xác nhận; cá nhân công tác tại các phòng thuộc Cục thì lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục cùng  xác nhận 





